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Nội dung kiểm tra : chủ đề : Bài tiết gồm bài 38,39,40, 41,42 
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NỘI DUNG TRỌNG TÂM
BÀI 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I. Bài tiết
1- Khái niệm bài tiết: là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra và các chất dư thừa đưa vào cơ thể quá liều lượng.
2- Vai trò bài tiết:
· Đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể. làm cho cơ thể không bị nhiễm độc, đảm 
bảo các hoạt động diễn ra bình thường.
II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu gồm :
- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
- Thận gồm 2 triệu đơn vị có chức năng lọc máu và hình thành nước tiểu. 
Bài 39. BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I.Tạo thành nước tiểu
Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Gồm:
- Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu.
- Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết ở ống thận
- Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và chất không cần thiết ở ống thận để tạo nên nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.
II.Thải nước tiểu
- Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái
- Nhờ hoạt động cùa cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng nước tiểu được thải ra ngoài
BÀI 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
1- Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu:
       -  Các vi khuẩn gây bệnh.
       -  Các chất độc trong thức ăn.
       -  Khẩu phần thức ăn không hợp lí.
2- Xây dựng các thói quen sống khoa học để hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân có hại
     - Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu
     - Khẩu phần ăn hợp lý:  Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá nhiều chất tạo sỏi, không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc
     - Uống đủ nước
     - Đi tiểu đúng lúc
BÀI 41: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
1-Cấu tạo da: Da cấu tạo gồm 3 lớp:
- Lớp biểu bì gồm tầng sừng và tầng tế bào sống.
- Lớp bì có cấu tạo từ các sợi mô liên kết, có các bộ phận: Cơ quan thụ cảm, tuyến nhờn, tuyến mồ hôi, dây thần kinh, mạch máu, cơ co chân lông, lông và bao lông.
- Lớp mỡ dưới da gồm các tế bào mỡ.
2- Chức năng của da
- Da có 4 chức năng chính:
+ Bảo vệ cơ thể: chống các yếu tố gây hại của môi trường như: sự va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn, chống thấm nước thoát nước .
+ Cảm giác:nhận biết kích thích của môi trường nhờ các cơ quan thụ cảm.
+ Bài tiết:  tham gia hoạt động bài tiết qua tuyến mồ hôi.
+ Điều hòa thân nhiệt: nhờ sự co dãn của mao mạch dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da chống mất nhiệt.
- Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp của con người.
BÀI 42: VỆ SINH DA
1- Bảo vệ da:
Biện pháp bảo vệ da: 
- Giữ da sạch sẽ: tắm thường xuyên, rửa tay, chân, mặt thường xuyên mỗi ngày
- Giữ da an toàn: tránh xây xát da, không nặn trứng cá
2- Rèn luyện da
· Mục đích: tăng cường sức khỏe cho da và toàn cơ thể
·  Biện pháp: tắm nắng 8-9h sáng, tập chạy buổi sáng, thể thao buổi chiều, xoa bóp, lao động 
chân tay vừa sức,… trước khi tắm cần khởi động thân thể, sau tắm cần lau khô người, không tắm quá lâu
·  Nguyên tắc rèn luyện: rèn luyện từ từ, phù hợp với tình trạng sức khỏe, vừa sức, thường 
xuyên tiếp xúc với ánh nắng buổi sớm
- Phần vận dụng : tập trung chủ yếu các bài vệ sinh hệ bài tiết và vệ sinh da
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